
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.00.

12.H19

-

240424

-0020

Vũ Thành Lợi 4249 03/08/2020

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

2720963

19
01/12/2006

Công an 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 94

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

07 Tổ 7, 

ấp lộ 25, 

xã Hưng 

Lộc, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

4620/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1: số 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

4620/Đ

KKDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

05/10/20

20

2

000.00.

12.H19

-

240424

-0019

Lê Thị 

Kim Lệ
3647 14/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

2718409

00
09/09/2011

Công an 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC VŨ 

LÊ

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

407/11, 

KP Phan 

Bội Châu, 

Thị trấn 

Dầu Giây, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3848/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1: số 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

3848/Đ

KKDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

05/4/201

9

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 22 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 520/QĐ-SYT ngày 15 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

000.00.

12.H19

-

240423

-0006

Đồng 

Quốc 
Duy 6015 01/03/2022

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

2716427

42
31/08/2017

CA 

Đồng 

Nai

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACI

TY TẠI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

- NHÀ 

THUỐC 

PHARMACI

TY SỐ 1563

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở 

điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

Số 564, 

khu phố 

10, 

phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8680 Cấp mới

Tổng cộng: 03 cơ sở (gồm: 01 nhà thuốc, 02 quầy thuốc)
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